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Cách  mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi , nhưng c u ộ c  đấu tranh cách mạng của dân  
tộc  Viột Nam d ư ớ i  sự  lãnh đạo của Đ ả n g  Cộng  Sản vẵn t iếp  diễn.  Đ â y  c ũ n g  chính là cuộc  
đấu tranh giữa hai hộ thống  chính  trị đối  lập, tồn tại có  lúc song  s o n g  trên phạm vi cả 
nước .  D ướ i  những góc  độ và m ứ c  độ  khác nhau, các hệ thống  chính  trị ấy và các bộ  phận  
cấu thành hệ thống  đã là đối  t ư ợ n g  nghiên cứu của khoa học  xã hội , trong đó  có  khoa  
học lịch sử.

D o  hạn chế  ve thời  gian,  chúng tôi ch ư a  thề sưu tầm đầy đủ c á c  ấn phàm chuyên  
khảo, c á c  bài tạp chí  đã đề  cập vấn đề này. B ư ớ c  đầu chúng tôi  thử  khái  quát  tình hình 
nghiên cứu về hộ thống chính trị qua các  bài viết  đăng  trên tạp chí  N gh iê n  cứu l ịch sử - 
một tạp chi có uy tín và có  vị trí trong quá trình phát triền nền s ử  học  V iệ t  Nam hiện đạỉ.

Tuy nhiên chúng tôi không  có  tham vọng  trình bày đằy đủ n h ữ n g  vấn đẽ thuộc  hệ 
thổng  chính trị dã đ ư ợ c  giớ i  nghiên  cứu l ịch sử nêu ra, mà chi tập trung khái  quát  nhãn  
quan sử  học qua các  vấn đề:

- Khái niệm "Hộ thống  chính trị" và các yếu tố nội hàm của nó.

- Các  mối quan hệ hệ thống  trong các hệ thống  chính trị của Việ t  Nam từ  1945 đến
nay.

- H ệ  thống chính trị Ngụy q u y ỉ n  Sài Gòn .

1. Khái  niệm "Hệ thống  ch í nh  trị" và các yế u  tố nội  hà m  của  nó

1.1. Thuật ngữ "Hệ thống  chính  trị" đả đ ư ợ c  giải th ích  trong một s ố  từ  điền n ư ớ c  
ngoài  và đirợc định nghĩa trong một số  tài l iệu ở  n ư ớ c  ta. T rong  c u ố n  Tr iế t  học  M ác - 
Lênin ( c h ư ơ n g  trình cao  cấp)  H ệ  thống  chính trị đ ư ợ c  hiều là "Tông thề các  tò c hứ c  
c h í nh  trị của xả hội  đ ư ợ c  c h í n h  t h ứ c  t h ừ a  nhận  VÊ mặt  p h á p  lý n h ầ m  t h ự c  h i ệ n  q u y ề n  l ực  
chính trị cúa xã hội đó. Hộ thống  này bao gồm: Nhà n ư ớ c ,  c á c  ch ính đảng,  các  nghiệp  
đoàn và các tồ chức  chính trị khác,  trong đó  Nhà n ư ớ c  là yếu tố  c ơ  bản nhất" Khái  
niệm này trước  hết bao hàm các  tồ ch ứ c  chính trị của giai cấp  căm quyền,  đồng  thờ i  cả

( +  ) PTS. Đai học tồng hợp Hà nộí
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những tồ c hức  chính trị có  xu hướng  chính trị đối  lập (không hoặc  chưa  bị đặt  ngoài  
vòng  pháp luật).  N h ư  thế, hệ thống chính trị ờ  đây đ ư ợ c  quan niệm là hộ thống  chính trị 
của xã hội.

Tại g iáo  trình Luật Nhà nước ,  theo  chúng tôi, lại có  một định nghĩa d ư ờ n g  như là 
hẹp hcyn định nghĩa dẫn trên vì nó chỉ là HHỘ thổng các tfi chức  mà thông  qua đó giai  cấp  
thống trị thực  hiện quyền lực chính trị trong xã hội" Bằng vào những mệnh đecủa  
định nghĩa ta thấy những tò chức  chính trị xã hội nào là p h ư ơ n g  tiện đề giai  c ấp  t h ố n g  trị 
th ực  thi quyền lực thống  trị mới thuộc hệ thống chính trị, cỏn những tô c h ứ c  ch ính  trị xã 
hội nào có  xu h ư ớ n g  chính trị dị biệt hoặc đổi  kháng tuy tồn tại h ợ p  hiến nhưn g  vẫn 
không thuộc  hệ thống  chính trị. Như vậy, theo  định nghĩa trên khái niệm "Hệ th ố n g  chính  
trị" dùng đề chi hệ thống chính trị của giai cap căm quyền chứ  không phài của xã hội có  
giai  cap .  Cũng có  thè có người  hièu rằng sự tồn tại hợp hiến của các  xu h ư ớ n g  chính trị 
đối  lập cũng là chổ biều thị quyền lực chính trị của giai cap  thống trị. C h o  dù là như vậy,  
thì sự  hiện diện hợp hiến của các xu hư ớ ng  chính trị ấy không phải nảy s inh từ ý thức  
chủ quan của giai  cấp thống trị mà do tình thế chính trị của xả hội quy định.  Tính hợp  
hiến của các xu h ư ớ n g  chính trị đối  lập là biêu thị the ứng xử chính trị của toàn bộ  hộ 
thống  chính trị của xã hội chứ  không phải chi là biều hiện quyền uy chính trị của giai  cấp  
căm quyên.  Xét  cho  cùng không một giai cấp thống trị nào muốn chia xẻ quyền Ịực với  
giai  cấp  đối  địch khác.

1.2. Trong  sử  học Việt  Namhiện đại vấn đe khái niệm "Hệ thống chính trị", c á c  yếu  
tố  nội hàm của nó, các  mối  quan hệ hệ thống của các bộ phàn cấu thành ... vẳji chưa  
đ ư ợ c  quan tâm thỏa đáng,  đặc biệt là thực tại lịch sử  xã hội Việt  Nam  từ 1945 đ ến  nay 
vớ i  tư  cách là cáe  hệ thống  chính trị vẫn chưa trờ thành đối  tư ợ n g  nghiên cứu có  quy 
mô. Tuy vậy, văn đề Nhà n ư ớ c ,  các tồ chức chính trị, xả hội sau năm 1945 đã đ ư ợ c  đề  
cập qua một số  bài viết  đăng trên tạp chí  Nghiên cứu lịch sử  với  một tỷ lộ khicm tốn  
(1 ,5% ) so với  tồng số  các bài nghiên cứu.  Trong số  những bài nghiên cứu  về mảng này có  
những bài đề cập đến các yếu tố tạo thành hệ thống chính trị (như  đã nêu ờ  mục 1.1.)» 
nhưng kiến giải d ư ớ i  góc  độ "hệ chuyên chính".

1.3. Nền chuyên chính sau cách mạng tháng Tám 1945 đả đ ư ợ c  nhieu nhà s ử  học  
nghiên cứu d ư ớ i  nhiều góc  độ khác nhau. Có những tác giả đề cập đ ến  vấn đê c ủ n g  cố,  
hảo vệ chính quyỀn hoặc  quá trình hình thành và phát triền của Nhà n ư ớ c  ... C ò n  "Hệ 
chuyên chính" của xă hội Việt  Nam từ sau 1945 chúng ta thấy mới có  Vản T ạ o  lý giải  đến  
kểt cấu hệ thống và t ính chất  của hệ thống qua từng thời  kỳ lịch sử  (4) .

Nhân dịp 20 năm n ư ớ c  Việt  Nam dân chủ cộng  hòa, Văn Tạo dã nhìn lại quá trình 
xây dựng và phát triền của Nhà n ư ớ c  Cách mạng. Ỏng coi  quá trình ấy là quá trình xây 
dựng  hệ chuyên chính dân chủ nhân dân và hộ chuycn chính này hoàn toàn g i ố n g  hệ 
chuyên chính vô  sản, nhưng đ ư ờ n g  lối tồ chức  và phát trièn của nó như đ ư ờ n g  lối  quăn  
chúng,  nguyên tắc dân chủ tập trung, quan hệ giữa các lực lư ợ n g  chi đạo  và c á c  dây  
chuyồn,  đòn bảy thì hoàn toàn g iống  hộ chuyên chính vô sản T h e o  tác giả,  "Hệ chuyên  
chính dân chủ nhân dân Việt  Nam hao gồm:

- Đảng  của giai cấp công  nhân.

- Bộ máy chính quyền gồm Q uốc  hội,  chính phủ, H Đ N D ,  U B H C  các cap,  quân đội,  
công  an ...

- Công  đoàn.

- N ôn g  hội.
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- Thanh niên"

Còn tồ c hức  phụ nử, theo  ông chi tham gia hộ chuyên chính trong thời  kỳ kháng  
chiến c h ố n g  Pháp, sau đó phụ nữ lao động tham gia hệ chuyên chính qua các  tồ  c h ứ c  
quăn chúng như C ôn g  đoàn,  H ợ p  tác xả, Thanh niên ( \

Xét  t h e o  khái ni ệm "Hệ thống  chính trị” thì kết cấu hộ chuyên  chính nói  trên là bộ  
phận chủ yếu của hệ thổng  chính trị theo  khái niệm rộng và đồng  nhất với  hệ thổng  chính
trị theo  khái niộm hẹp.

T iếp  tục nghiên  cứu về Nhà n ư ớ c  cách mạng Việt  Nam với  chiều dài thời  gian 40  
nảm tồn tại và phát triền,  Văn Tạo  đã đe xuất: "Nói đến Nhà n ư ớ c  kiều mới của giai cấp  
vô  sản thì không the chi nói đến bộ máy chính quyền các cấp,  mà phải kẽ đ ến  cả một hệ  
thống chuyên chính của nó gọi tắt là chuyên chính vô sản, bao gôm c ơ  cấu chính quyền,  
Đảng  lãnh đạo và c ác  đoàn thè quăn chúng" D ự a  vào những nhiệm vụ ch iến  l ư ợ c  do  
cách mạng ờ  mỗi  thời  kỳ lịch sử  cụ thè đặt ra, Vần Tạo gọi  Nhà n ư ớ c  dân chủ nhân dân  
giai đoạn 1945 - 1954 là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản và nông  dân ( 10); 
ỏr giai đoạn 1954 - 1975 ve hình thức vẫn là Nhà nướ c  dân chủ nhân dân, nhưng về nội  
dung là làm nhiệm vụ lịch sử  của chuyên chính vô  sản Còn ở  giai đoạn 1975 đ ến  nay 
Nhà n ư ớ c  X H C N  th ự c  hiện chức  năng chuyên chính vô sản

Điều  đáng lưu ý ờ  đây là tác giả quan niệm Nhà n ư ớ c  vô sản là toàn bộ hệ thống  
chuyên chính vô sản vớ i  các yếu tố hệ thống là: cơ  cấu chính quycn ( các  c ơ  quan lập 
pháp,  các c ơ  quan hành pháp,  các  cơ  quan tư pháp),  Đảng  lảnh đạo (Đ ả n g  c ộ n g  sản) ,  các  
đoàn thề quàn chúng ( côn g  đoàn,  nông hội hay hợ p  tác xá và Đoàn  thanh n iên) .

1.4. Trong số  những hài nghiên cứu vẽ thè ch ế  Nhà n ư ớ c  Cách mạng Việt  Nam đăng  
trên tạp ch í  Ngh iên  cứu  lịch sử,  thì những bài của Văn Tạo bàn sâu rộng hơn cả về hệ  
thống chuyên chính.  Mặc dù mối  liên hệ của Mặt trận dân tộc thống nhất vớ i  hệ chuyên  
chính cũng đã đ ư ợ c  tác giả xác định, nhưng chi ờ  mức độ "Là chỗ dựa của nhà n ư ớ c  
chuyên chính"  ̂ là "phạm trù cách mạng vô sản" chứ  chưa thấy tác giả co i  Mặt trận 
là một yếu tố  tham gia hộ chuyên chính dân chủ nhân dân, hoặc hệ chuyên chính  vô sản,  
dù là trong một bài viết  của mình tác giả nhận định rằng có  lúc Mặt trận thực  hiện chức  
năng chính quyền,  hơn nữa lại đóng  vai trò kiện toàn và phát triền các tồ c h ứ c  t iền thân  
của hệ chuyên chính  dân chủ nhân dân.

1.5. Bên cạnh quan điềm coi  nhà n ư ớ c  của giai cấp vô sản là hệ thống c huyên  chính  
vô sản, lại cỏ  quan điềm coi  "nhà nirớc chi là một bộ phận trong toàn bộ hệ thống  chính  
trị ờ  nir(Vc ta, mà trong hộ thống đó  Đ ản g  là tồ chức  lãnh đạo cao  nhất" ^  K

Đưtrng nhiên,  cả hai quan điềm đẽu sử dụng thuật ngữ N h à  n ư ớ c  dùng  đê  chi Nhà  
n ư ớ c  cách mạng của ỉa từ 1945 đến nay, nhưng một bên hiẾu nhà n ư ớ c  theo  nghĩa rộng  
( toàn  hộ hộ chuyên chính,  có  nêu rỏ các yếu tố  cấu thành),  còn một bôn quan niện nhà 
n ư ớ c  theo  nghĩa hẹp  ( là một bộ phận của hệ thống chính trị).  Kết quả là có  hai khái niệm  
nhà nướ c .

1.6. Trên  c ơ  s ờ  những điêu đã khảo sát đ ư ợ c ,  chúng tôi có  một vài suy nghĩ  sau:

- Có nên đong  nhất nội hàm khái niệm "Nhà n ư ớ c  vô sản" (dù là nhà n ư ớ c  kièu m ới )  
với  nội  hàm khái niệm "hệ chuyên chính vô sản" hay không ?

- Hộ thống chính trị khi trờ thành đối  tư ợ n g  nghiên cứu của sử học ( tứ c  trở  thành  
phạm trù sử học)  thì khái niệm của nó phải đ ư ợ c  xác định. C ơ  s ờ  đè xác định khái niệm  
này là một thực  tại l ịch sử  của một xã hội cụ thề tồn tại khách quan có tư cách  là một hệ  
t h ố n g  c h í n h  trị  x ã  hộ i .
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- C ó  hộ th ổn g  chính  trị của giai  cấp  cầm quyền,  có  the coi  Hệ chuyên chính của giai
c ấ p  câm quyền là hộ t h ố n g  chính  trị của nó và là một hộ phận của Hộ thống  chính trị cùa  
một xả hội  cụ the trong  một giai  đoạn  lịch s ử  cụ thề, trong dó hộ chuycn  chính là u ộ t  hộ  
phận vừa mang  tính chất  quy định tạo  ra những yếu tố cẵu thành hộ thống  chính trị của
xả hội ,  vừa m ang  t ính quyết  đ ịn h sự  tồn tại và phát triền của bản thân nó  cũng như của
toàn  bộ  hộ th ố n g  chính trị của  xã hội.  BcVi lẽ,  nền chuyên chính của giai  cấp cầm quycn  
trong xã hội có  giai  c ấ p  luôn p h á i  tồn tại trong t h ế  ứng x ử  chính trị  với  những xu hưứng  
chính  trị khác biệt  và đố i  lập khác, một khi những xu h ư ớ n g  đó  đ ư ợ c  hiện diện hợp hiến.  
T h ế  ứng  xử chính trị ờ  đây là sự  qui  tụ các  mối  quan hộ hệ thống  cùa các bộ  phin,  các  
yếu t ố  cấu thành hộ t h ố n g  chính trị của xã hội.

T h ế  ứ ng  x ử  chính trị  trong một hộ th ốn g  chính trị của một xâ hội cụ the sẻ  Um nảy
sinh n hữ n g  nhân tố  hoặc  thúc đầy s ự  vận động  đi lên của hệ thống,  hoặc  dăn làm tan rã 
hệ thống .  N ế u  thừa  nhận hộ t h ố n g  chính trị theo  cách hiều trên thì trong nghicn cru lịch 
s ử  t r ư ớ c  hết  phải  xác định đ ư ợ c  yếu tố  cẵu thành của nó.  Vì đây là t iền đc xem xèt đicu  
quan trọng  nhất - mối  quan hộ hệ thống,  mà suy cho  cùng mối  quan hộ này chi phối đến  
mọi  p h ư ơ n g  sách g iữ  hay giành chính quyền,  nơi  biều thị quyền lực của giai cấp chiến  
thắng  hay m uốn c h iến  thắng.

2. Các  mối  quan  hệ hệ thống  t rong  hệ thống ch ính  trị 
của  Vỉệt  N a m  từ  sau 1945

2.1.  T h e o  cách  hiều phò  quát thì hệ thống  chính trị của xã hội bao gồm n h ử n g y ế u  tố
sau:

- Nhà n ư ớ c .

- Các  chính  đảng.

- C ác  tồ c h ứ c  xã hội .

T r o n g  hệ th ốn g  chính  trị của xã hội Việ t  Nam từ sau 1945 vai trò của Đảng C(ng  sản 
V iệt  Nam nồi bật với  tư cách  là đảng  căm quyền.  Trong  nhóm "các chính đảng' ngoài  
Đ ả n g  c ộ n g  sản ra, c ó  thờ i  kỳ còn có một số  chính đảng khác như Đ án g  Dân chủ, Đ ì n g  Xả  
hỏi . T rong  nhóm "các tô c h ứ c  xã hộ i” c ó  c á c  đoàn  thè của các tăng lớp  xã hội, của các  
nghề  nghiệp ,  của c á c  g i ớ i  và các  tôn giáo.  Ngoà i  tư cách độc  lập ton tại, các to c i ứ c  xã 
hội này cùng v ớ i  các  chính  đảng  khác (nay chi còn lả Đ ản g  Cộng sản Việt  Nam) tạc thành  
Mặt trận dân tộc  t h ố n g  nhất nay là Mặt trân T ồ  q u ố c  Việ t  Nam.

2.2. T rong  s ử  học  Việt  Nam hiện đại,  v iệc  nghiên cứu các yếu tố trên tro ig  một  
chính the quả là chưa  đ ư ợ c  sâu rộng,  tình hình nghicn cứu ấy củng d ư ợ c  phản áìh qua  
tạp chí  Ngh iên  cứu l ịch s ử  ( N C L S ) .  T h ư ờ n g  là g iớ i  sử  học quan tâm đến  từng b(  phận,  
l ừ n g  thành tố một cách  riêng rẽ, mặc dù cố  đe cập  đến mối  l iên hộ này hay mối  iên  hộ 
khác cũng  là nhằm khẳng định vai trò ( c ư  bản là t ích c ự c )  của nó trong t iến trình cách  
mạng của dân tộc.  Đ i ề u  dễ  thấy là, nghiên cứu  về Đ ảng ,  về Nhà n ư ớ c  Cách mạng, về mặt 
(rận , về c ô n g  đoàn ,  thanh niên,  phụ nữ t h ư ở n g  đ ư ợ c  đầy mạnh vào những dịp ký niộm.

Đ ả n g  C ộ n g  sản Việ t  Nam với  tư cách là lực  lư ợ n g  lãnh đạo dã đ ư ợ c  đe cậf  trong  
nhiều c ô n g  trình nghiên cứu về Đ ảng .  N h ư n g  mối  quan hệ của Đ ản g  Cộng sản Viít  Nam  
với  các  yếu tổ cấu thành hệ thống  chính trị m ới  d ừ n g  ở  mức  độ xcm xét rất khái qiát .

2.3.  Trong  c á c  chuyên  khảo, các bài tạp chí  nghiên cứu về Nhà n ư ớ c  Cách m ạig  Việ t  
Nam, đieu  th ổn g  nhất dễ nhận thấy là về thời  điẽm ra dời  (2 - 9 - 1945) ,  ve hoạt d ín g  xây
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d ự n g  và củng  c ố  chính quyền trên các  p h ư ơ n g  diện tồ c h ứ c  bộ máy,  xây d ự n g  p háp  luật  
( từ  ban hành các sắc luậ* tới  thông qua hiến pháp đău t iên vào  1946) .

Đi  tìm cội  ngufin của nền chuyên chính cách mạng,  có  tác giả c h o  rằng n h ữ n g  tồ  
c h ứ c  t iẽn thân của nó dã xuất hiện từ năm 1930. T r ư ớ c  hết  ỉà Đ ả n g  của giai  cấp  c ô n g  
nhân đ ư ợ c  thành lập,  rồi đến c ơ  cẩu chính quyền tuy chưa  xuẫt  hiện,  n h ư n g  c ô n g  cụ bạo  
lực của nó là tò c h ứ c  quân sự  đã ra đờ i  như tự  vệ đỏ, rồi tự  vệ c ứ u  q u ố c .  C ác  tồ c h ứ c  
quăn chúng  như C ôn g  hội,  Nông  hội,  Thanh niên,  Phụ nữ,  Mặt trận dân t ộ c  t h ố n g  nhất  
cũng  xuất hiện (16), ủ y  ban Mạt trận Việt  Minh các cấp  đã làm nhiệm  vụ ch ính  quyền  
hoặc  bí mật,  hoặc  bán công  khai và tồn tại son g  song  với  ch ính quyền  địch t r ư ớ c  ngày  
khởi  nghĩa tháng Tám

Nhìn chung các  bài nghiên cứu  về Nhà n ư ớ c  chủ yếu mới  d ừ n g  ở  m ứ c  độ  miêu  tả 
quá trình hình thành,  phát  triền, phân t ích nhiệm vụ, c h ứ c  năng của nó  trong  từ n g  giai  
đoạn  lịch sử ,  tồng kết kết quả hoạt  động  trên một s ố  p h ư ơ n g  diện  ... H iệ n  tại, trong sử  
học  chưa  xuẵt hiện bài khảo cứu về nhà n ư ớ c  như là một c h ế  định c ơ  bản của hệ t h ố n g  
chính trị c ó  Đ ả n g  C ộn g  sản lảnh đạo .  T h ự c  trạng mối  quan hệ của Nhà n ư ớ c  vớ i  Đ ả n g  
d ư ờ n g  như c h ư a  đ ư ợ c  làm sáng tỏ.

2.4. T r o n g  lịch sử  Cách mạng n ư ớ c  ta, Mặt trận là một tồ c h ứ c  xả hội  đặc  biệ t  - nơ i  
qui tụ, biêu trưng ý chí  đoàn kết dân tộc,  nơi  tập hợp  sứ c  mạnh của đông  đ ả o  các  giai  
tầng xã hội: công  nhân,  nông dân,  binh lính, trí thức ,  tư sản,  tín đ ồ  yêu n ư ớ c  của các  g iá o  
phái  ... trong  c u ộc  đấu tranh giải phóng  dân tộc  vì độc  lập,  tự do  và hạnh phúc  của toàn  
dân.

Nhận thức  về vai trò của Mặt trận; quá trình thề nghiệm xây d ự n g  Mặt trận,  sự  hoạt  
đ ộng  của Mặt trận ... đã là đối  t ư ợ n g  nghiên cứu của g iớ i  sử học .  T r on g  đó Mặt trận Việ t  
M i n h đ ư ợ c  nghiên cứu trên nhièu p h ư ơ n g  diện

Đ i ẽ u  th ố n g  nhất trong giới  nghiên cứu là khẳng định vai trò của Mặt trận Việt  M in h  
t rong quá trình vận đ ộng  t iến tời  T ồ n g  khởi  nghĩa tháng Tám. Tuy vậy,  c ố  hai ý kiến khác  
nhau V? Mặt trận Việt  Minh là một tồ chức  xâ hội  có  c ơ  cấu tfi c h ứ c  xả hội  hoàn thiện  
nhất, chặt chẽ nhất từ trung ưcrng tớ i  các địa p h ư ơ n g  và thích h ợ p  với  mọi  lứa tuồi,  mọi  
thành phần xã hội" ( ì9\  Một ý kiến khác đánh giá vai trò Mặt trận Việ t  Minh vừa  là một  
hình thức  của Mặt trận dân tộc  thống  nhất,  vừa là một tô c h ứ c  t iền thân nhà n ư ớ c ,  lại 
vừa là một tồ c h ứ c  chính trị có vai trò tô c h ứ c  lảnh đạo  c u ộ c  T ồ n g  khởi  nghĩa  tháng Tám  
năm 1945 (2i)\

N h ư n g  đ ỏ  là những đánh giá về Mặt trận thời  kỳ t r ư ớ c  1945.  Mặt trận V iệ t  Minh sau  
1945, rồi Mật trận Liên - Việt ,  sau nữa là Mặt trận tồ q u ố c  chưa đ ư ợ c  nghiên  cứ u  nhiỄu.  
Đ ã c ó  những bài đẽ cập  các kinh nghiệm  rút ra từ thời  kỳ Mặt trận V iệ t  Minh - Liên Việ t  
(2Ì\  n h ư n g  vẫn vắng bóng  các bài  nghiên cứu,  trong đó  bên cạnh nhữn g  thành tựu còn  
căn chì  ra những hạn chế ,  nhửng nhân tố làm cho  Mặt ĩrận hoạt  d ộ n g  m ang t ính hình  
thức ,  đảc biệt là căn nghiên cứu về Mặt trận T ồ  q u ố c  từ 1975 đ ế n  nay.

T ạp  chí  N C LS đả c ông  bố nhữn g  bài viết  VÊ thanh niên (22\  VẾ phụ nữ  (23\  n h ữ n g  
bài v iế t  đ ó  cũng  mới  g iớ i  hạn trong khuôn khồ g iớ i  thiệu một chặng  đ ư ờ n g  đấu  tranh của  
p h o n g  trào thanh niên, phong  trào phụ nữ.

2.5 H iệ p  định G i ơ n e v ơ  năm 1954 đ ư ợ c  ký kết.  Đ â y  cũng là m ố c  m ới  đánh  dấu c u ộ c  
đấu tranh gian khồ của nhân dân cả n ư ớ c  và nhân dân miền  Nam nói  r iêng  trong s ự  
n g h iệ p  giải phón g  dân tộc.  Lực  l ư ợ n g  yêu n ư ớ c  miẽn Nam  lại một lân nữa đ ư ợ c  tập h ợ p  
trong Mặt trận dân tộc giải Itiiền Nam Việt  Nam đẽ làm nhiệm vụ cứ u  n ư ớ c .  Các  lực
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lư ợ n g  lảnh đạo Cách mạng miền Nam đã đ ư ợ c  các nhà sử  học nghiên cứu d ư ớ i  gòc độ  
khác nhau.

Nguyễn Bình Minh đả nhìn nhặn Mặt trận dân tộc giải phóng  miồn Nam (M T  
D T G P M N )  với  tư cách là ngợn cờ  đại đoàn kết dân tộc,  là khối  l i ên  minh của tất cà các  
tăng lớp,  giai cấp ,  đảng  phái, đoàn the, tôn giáo,  dân tộc và mọi tập đoàn,  cá nhân cùng  
chung ý chí  đánh đfi ách thống  trị của đế  quốc  Mỹ và bè lũ tay sai \

Nguyễn Hoài  lại xem xét MT D T G P M N  như là tồ chức tiẽn thân của ch ính quyẽn 
cách mạng.  Tác  giả viết: "Sau tám nầm rưởi  ( từ  12-1960 đến 6-1969)  MT DTCÌPMN đã có  
the chuyền giao  toàn bộ chức  năng của chính quyền cách mạng (đố i  nội cùng nhir đổi  
ngoại  ...) cho  một c ơ  cẫu tồ chức  hoàn chỉnh có hệ thống từ Trung ưưng đên các địa 
phưcrng: Chính phủ cách mạng lâm thời  Cộng hòa miền Nam Việt  Nam'' (25).

Quan niệm tư ơ n g  tự có  thề tìm thấy trong hài viết của Văn Tạo,  song  ông còn  nhấn  
mạnh, về đại thè bộ máy chính quyền cách mạng ờ  miền Nam đ ư ợ c  coi như là một bộ  
phận đặc biệt  của Nhà n ư ớ c  cách mạng Việt  Nam dưới  sự  lãnh đạo chung của Đ ản g  
C ộn g  sản Việt  Nam

Tuy vậy, thực  trạng mối  quan hệ của bộ máy này với toàn bộ  hệ thông  chính trị, 
t rư ớ c  hết là với Đ ả n g  Cộng sản Việt  Nam, với chính phủ Việt  Nam dân chủ cộng  hòa  
đ ư ợ c  biều hiện cụ thè như thế  nào,  d ư ờ n g  như chưa đ ư ợ c  sử học tồng  k c i  và đánh giá.

3. Hệ thống  chính  trị Ngụy quyền Sài  Gòn

3.1. V ớ i  âm mưu xâm chiếm  Việt  Nam trờ lại, ngay từ đầu 1945 thực dân Pháp đã 
dự ng  lên một chính phủ bù nhìn đề rồi đến tháng 7 năm 1954 phải nhieu lăn thay đoi nội  
các.  Mỹ hất cẳng Pháp ờ  miền Nam ngay từ 6-1954 khỉ chúng chuẫn bị đưa N gô  Đình  
D iệm  lên nám chính quyền.

Thề  chế  ngụy quyền Sài Gòn đ ư ợ c  nhiều nhà sử  học quan tâm. Nguyễn Công Bình  
với  v iệc  tìm hiều "bản chất  chế  độ  độc  tài, phát xít, gia đình trị N gô  Đình Diệm  \  Bản 
chất  giai cấp của chính quyền Ngô Đình Diệm,  nguồn gốc  và hoàn cảnh ra đờ i  của chính  
quyên này, cũng như c ơ  scV giai cấp của nó đ ư ợ c  phác họa qua các  bài viết của Cao  Văn  
L ư ợ n g  và Quỳnh C ư  (28). Đ ặc  biệt,  vấn đề sử  dụng giáo hội thiên chúa giáo  như một yếu  
tổ  chính trị trong ncn chính trị Mỹ-D iệm  đả đ ư ợ c  Cao Văn L ư ợ n g  khai thác (29). T h ực  
chất  của ccr cấu chính quyền ihực  dân mới ờ  miền Nam và những mâu thuẫn nội bộ  ngụy  
quyền Sài G òn cũng  đ ư ợ c  các nhà sử  học chú ý ( ° \

3.2. Có  thề nói rằng đây là một hệ thống  chính trị đối kháng v ớ ỉ  hộ thống  chính trị 
Cách mạng trong xã hội Việt  Nam hiện đại. Cố lẽ cũng nên xcm xét một diồu là trong một  
cộng  đồng  dân tộc xuất hiện sự đấu tranh của hai xu thế chính trị dối  lập thì sự  tồn tại 
của hộ thống chính trị này là nguyên nhân buộc hệ thống chính trị đối lập kia phải  cố  
những đối sách thích ứng trong suốt  quá trình đấu tranh loại trừ nhau,  mà phần thắng  
thuộc  vê bên biết tạo ra, biết  sử dụng những tình thế chính trị thuận lợi.  Nhir vậy, sự  
hiện diện của hệ thống  chính trị đối  kháng này khôìig the không tác động,  t rước  hết đến  
các mối  quan hộ nội tại của bản thân hệ thống  chính trị đối kháng kia. D o  đó,  việc nghiên  
cứu thề chế  chính quyẽn Ngụy Sài Gòn là tìm hiều mặt đối lập chính  trị đá từng chi phối  
đến tò chức mô hình cũng như đến cả quá trình vận động của Hệ thống chính trị cách  
mạng.

T h ử  phác họa một vài suy nghi

Tuy chưa lấy hệ thống  chính trị của xã hội Việt  Nam từ 1945 đến  nay làm đối  tư ợ n g
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nghiên cứu lịch sử ,  nhưng qua tạp chí  NCLS chúng ta thấy các nhà sử học  dã quan tâm 
đến  vấn đe Nhà n ư ớ c ,  ncn chuyên chính vô sản, các tồ chức  chính trị, các đoàn thí* xã hội  
d ư ớ i  nhữn g  góc  độ  và mức độ khác nhau. Song, khi đặt các đối  tư ợn g  ấy trong một chính  
thề là H ệ  th ố n g  chính trị của xã hội c ó  những mối quan hệ cụ the tạo ra sự  vận động  của  
hộ thống  trong một giai  đoạn lịch sử  cụ thề đẽ tìm hiều những giải pháp,  những p h ư ơ n g  
thức  vận hành nào của hệ thông  còn đ ư ợ c  kế thừa,  hoặc đã mất tính thực tiễn ... thì chưa  
phải  đã đ ư ợ c  sử học  giải  quyết  đăy đủ.

Trên ccr s ở  nhửng tài l iệu đã tham khảo, chúng tôi thử trao đồi  một vài suy nghĩ ban 
đ ầ u  sau:

1 - Hộ thống  chính trị căn đ ư ợ c  xem xét như là tồng the thiết  chế  chính trị trong xã 
hội ,  tồn tại một cách hợp  hiến và có  những mối quan hệ nhất định tạo ra sự  vận động  của  
xã hội.

- H ệ  thống  chính trị có  tính lịch sử, vì thế chẳng những phạm vi các yếu tố cấu  
thành của nó bị qui  định bờ i  nhiộm vụ chính trị của giai cấp căm quyền và tình thế  chính  
trị d ư ơ n g  đại , mà hàn thân các mối  quan hệ hệ thống cũng phải đ ư ợ c  điều chinh (về giải  
p h á p ,  VC p h ư c r n g  t h ứ c )  khi  t o à n  h ộ  hệ  t h ố n g  c h u y ề n  s a n g  m ộ t  t h ờ i  đ o ạ n  l ị ch  s ử  m ớ i .  
Chẳng  hạn, p h ư ư n g  thức lãnh đạo của Đảng ta trong chiến tranh cách mạng với  mục đích  
là giải phỏng  dân tộc không thề là vạn năng, "sao y" đẽ vận dụng trong thời  kỳ cả n ư ớ c  
thực  hiện nhiộm vụ ch iến  lư ợ c  là xây dựng và bảo vệ to q uốc  ( ờ  đây chúng tôi hiều  
"phưcrng thức"là biều  hiện cụ thề mối  quan hệ qua lại giữa Đảng và các yếu tố cấu thành  
khác nhau của toàn bộ Hệ thống  chính trị).

2. T h ế  ứ ng  x ử  chính trị  trong một hệ thống chính trị của một xã hội ờ  vào  một thời  
kỳ phái triền cụ the sẽ qui định m ô  hình hệ thống  chính trị.  Sự  tồn tại và phát triền của  
mổi mô hình là tùy thuộc  vào  p h ư ơ n g  thức quan hệ giữa các yếu tố  của hệ thống ,  mà vai  
trò quan trọng thuộc  về các  mối  quan hệ chủ đạo.  Trong  hệ thống chính trị của n ư ớ c  ta 
mối quan hộ chủ đạo  ấy là mối  quan hệ giữa Đ ản g  và các yếu tố cấu thành khác,  trướ c
hết là Nhà nưức .  Đ ả n g  C ộ n g  sản Việt  Nam là Đảng căm quyẼn, là lực lư ợ n g  tồ chức  và
lảnh đạo hệ thống  chính trị. Những  tư tường,  đ ư ờ n g  lối của Đ ả n g  đ ư ợ c  cụ thề hóa trong  
hoạt động của Nhà n ư ớ c  và các tồ chức  xã hội khác. Nhà nUv/c là chế  định c ơ  bản của hệ 
thống  chính trị cố  những đặc  trưng chủ yếu là: bộ máy chính quyền; Pháp luật và lãnh 
thồ (n a i  luật pháp có hiệu lực) .  T h ự c  trạng mối  quan hệ giửa Đảng với  Nhà n ư ớ c  (V từng  
thời  kỳ lịch s ử  cụ thề phải đ ư ợ c  đánh giá đúng mức.  Sự  đánh giá này là tiỄn đc quan  
trọng đe đồỉ mới  Hộ thống  chính trị trong giai đoạn hiộn nay.
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